
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 TRIỆU TIỄN LƯU 10/04/1982 Nam Dao

2 LƯƠNG VĂN XUÂN 17/06/1999 Nam Mông

3 BÙI VĂN THẮNG 07/08/1975 Nam Tày

4 LƯƠNG THỊ ĐÔNG 12/06/1958 Nữ Tày

5 ĐỒ VĂN SAN 26/01/1986 Nam Kinh

6 NGÔ VĂN THÌNH 20/06/1971 Nam Mông

7 LÝ VĂN HỜ 01/01/1960 Nam Mông

8 TRƯƠNG VĂN TUÃN 03/07/1966 Nam Kinh

9 ĐOÀN VĂN TUYẾN 22/09/1990 Nam Kinh

10 LÝ VĂN MINH 24/09/1995 Nam Mông

11 BÙI VĂN QUYỀN 26/03/1988 Nam Tày

12 DƯƠNG VĂN ĐIỆP 24/07/1979 Nam Tày

13 SÙNG VĂN DUẦN 25/08/1996 Nam Mông

14 BÙI THỊ NGUYÊN 30/08/1986 Nữ Tày

15 BÙI THỊ THÁI 24/08/1984 Nữ Tày

16 TRƯƠNG VĂN TÚ 10/03/1991 Nam Kinh

17 DƯƠNG VĂN PHẪN 25/04/1975 Nam Tày

18 NGÔ VĂN PÁ 01/01/1987 Nam Mông

19 NGÔ VĂN DƯƠNG 02/12/1994 Nam Mông

20 ĐÀO VĂN TU 26/09/1986 Nam Mông
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21 BÙI THỊ LƯƠNG 04/08/1991 Nữ Kinh

22 BÙI VĂN THỂ 15/01/1990 Nam Tày

23 ĐẶNG VÁN LONG 24/08/1987 Nam Dao

24 NGÔ VĂN MÙI 12/09/1993 Nam Mông

25 LÝ VĂN KHÌN 04/01/1994 Nam Mông

26 ĐẶNG TĂNG LIÊN 24/03/1961 Nam Dao

27 SÙNG VĂN NHẤT 05/07/2000 Nam Mông

28 LÊ THỊ BÃY 02/09/1972 Nữ Kinh

29 TRÀN THỊ XUÂN 15/08/1981 Nữ Kinh

30 ĐẶNG TĂNG THẮNG 03/02/1963 Nam Dao

31 SÙNG THỊ VÌNH 01/01/1983 Nữ Mông

32 LÝ VĂN SÚNG 20/06/1988 Nam Mông

33 BÙI VĂN VINH 02/09/1987 Nam Tày

34 ĐÀO VĂN SỰ 01/02/1996 Nam Mông

35 VƯƠNG VĂN THANH 12/10/1986 Nam Mông

36 TRIỆU PHÚC CHINH 05/06/1986 Nam Dao

37 NGÔ VĂN TUẤN 01/01/1976 Nam Kinh

38 NGÔ VĂN GIÀNG 01/01/1974 Nam Mông

39 Đỏ VĂN TẤN 05/01/1960 Nam Kinh

40 DƯƠNG VĂN GIA 19/09/1949 Nam Tày

41 LƯƠNG VĂN VỨ 01/01/1977 Nam Mông

42 DƯƠNG VĂN HỒNG 01/01/1999 Nam Mông

43 LÝ VĂN DÍA 13/11/1988 Nam Mông

44 LÝ VĂN THÀNH 01/01/1995 Nam Mông

45 NGÔ THỊ SÍA 20/04/1979 Nữ Mông

46 LƯƠNG VĂN BÌNH 20/01/1993 Nam Mông

47 LƯƠNG VĂN VÊNH 20/05/1996 Nam Mông

48 LÊ THỊ MƯỜI 20/11/1979 Nữ Kinh

49 CHUNG THỊ CHIÊN 20/02/1969 Nữ Nùng



50 ĐÀO VĂN THÀNH 20/06/1987 Nam Mông

51 SẰM Á KHÀO 01/01/1958 Nam Mông

52 BÙI VĂN HÒA 05/01/1954 Nam Tày

53 TRIỆU PHÚC VƯỢNG 01/01/1984 Nam Dao

54 NGÔ VĂN MINH 10/08/1996 Nam Mông

55 NGÔ VĂN HÙNG 25/03/1999 Nam Mông

56 NGÔ VĂN VÌNH 18/09/1991 Nam Mông

57 DƯƠNG VĂN PHỪNG 12/12/1994 Nam Mông

58 TRIỆU VĂN AN 12/04/1970 Nam Dao

59 DƯƠNG VĂN TUYÊN 03/05/1981 Nam Tày

60 LƯƠNG VĂN SỴ 20/05/1994 Nam Mông

61 HOÀNG THỊ HOA 10/09/1965 Nữ Kinh

62 TRIỆU VĂN SINH 08/08/1973 Nam Dao

63 TRIỆU VĂN LƯƠNG 26/10/1988 Nam Dao

64 NGUYỄN THỊ THI 01/09/1944 Nữ Kinh

65 ĐÀO VĂN KINH 15/10/1968 Nam Mông

66 LÝ VĂN TÚ 01/01/1990 Nam Mông

67 TRƯƠNG VĂN KHƯƠNC 28/07/1973 Nam Kinh

68 DƯƠNG VĂN HỜ 21/11/1950 Nam Mông

69 LÝ VĂN PHÒNG 18/12/1992 Nam Mông

70 LÝ VĂN SỲ 15/03/1959 Nam Mông

71 LÝ THỊ SÍNH 01/01/1944 Nữ Mông

72 TRIỆU THỊ TƯ 02/01/1978 Nữ Dao

73 LƯƠNG VĂN ĐÌNH 01/11/1996 Nam Mông

74 ĐẶNG VÃN HIỆP 26/05/1977 Nam Dao

75 LƯƠNG VĂN VỪ 01/01/1961 Nam Mông

76 SÙNG VĂN DẦU 07/01/2002 Nam Mông

77 ĐÀO VĂN HÀNH 01/06/1994 Nam Mông

78 NGÔ VĂN PAI 25/10/1984 Nam Mông



79 LÝ VĂN SÌ 01/01/1988 Nam Mông

80 BÙI VĂN LÝ 09/12/1967 Nam Tày

81 SÙNG VĂN QUÝ 23/07/1996 Nam Mông

82 LÝ VĂN TỈNH 01/01/1988 Nam Mông

83 LÝ VĂN SINH 01/01/1992 Nam Mông

84 LÝ VĂN MÌNH 25/03/1991 Nam Mông

85 BÙI VĂN QUÝ 01/11/1993 Nam Tày

86 BÙI CÔNG MINH 07/10/1960 Nam Tày

87 LÝ VĂN SÍNH 13/11/1991 Nam Mông

88 ĐỒ VĂN TUYỀN 22/11/1982 Nam Kinh

89 LÝ VĂN NÓ 01/01/1975 Nam Mông

90 TRIỆU THỊ MÙI 28/06/1967 Nữ Dao

91 ĐẶNG THỊ MAI 22/08/1958 Nữ Dao

92 NGÔ VĂN THÀO 10/05/1954 Nam Mông

93 BÙI ĐỨC HIÊN 04/08/1991 Nam Tày

94 HẦU THỊ MỶ 01/01/1928 Nữ Mông

95 SÙNG VĂN PHƯƠNG 01/01/1994 Nam Mông

96 TRIỆU PHÚC SANG 25/05/1982 Nam Dao

97 NGÔ VĂN LỰ 05/05/1960 Nam Mông

98 BÙI THỊ LUÂN 26/05/1969 Nữ Kinh
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